
BỘ Y TẾ 

VIỆN PASTEUR  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Số:           /QĐ-PAS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 
    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng 

  Gói thầu: Cung cấp Đồ bảo hộ lao động về trang phục y tế cần trang bị cho viên 

chức và người lao động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Quyết định số 4775/QĐ-BYT ngày 17/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-PAS ngày 11/04/2023 của Viện trưởng Viện 

Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu 

tổ chức của các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tác công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật 

Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu 

tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-BYT ngày 11/04/2024 của Bộ Y tế về việc quy định 

thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động của 

các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-PAS ngày 22/8/2025 của Viện trưởng Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Cung cấp Đồ bảo 

hộ lao động về trang phục y tế cần trang bị cho viên chức và người lao động của Viện 

Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 02/BCĐG-TCG ngày 20/10/2025 của Tổ 

chuyên gia cho gói thầu: Cung cấp Đồ bảo hộ lao động về trang phục y tế cần trang bị 

cho viên chức và người lao động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu số 214/BBĐCTL-TCCB ngày 23/10/2025 
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Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số: 215/TTr-TCG ngày 27/10/2025 

về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp Đồ bảo hộ lao 

động về trang phục y tế cần trang bị cho viên chức và người lao động của Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Cung cấp Đồ bảo hộ 

lao động về trang phục y tế cần trang bị cho viên chức và người lao động của Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2500357862; 

- Tên gói thầu: Cung cấp Đồ bảo hộ lao động về trang phục y tế cần trang bị cho 

viên chức và người lao động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Giá gói thầu: 394.912.800 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi bốn triệu, chín 

trăm mười hai nghìn, tám trăm đồng chẵn.); 

- Nguồn vốn: Dịch vụ; 

- Tên Chủ đầu tư: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng; 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:  

STT 
Tên nhà 

thầu 
Mã số thuế 

Giá dự thầu 

(đã có VAT) 

(VND) 

Giá dự thầu 

sau hiệu chỉnh 

sai lệch thừa 

(nếu có), giảm 

giá (nếu có) 

(đã có VAT) 

(VND) 

Giá trúng 

thầu 

(đã có 

VAT) 

(VND) 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 

Công ty 

TNHH 

Vải sợi và 

Dệt may 

Sen Hồng 

0315442146 386.152.000 386.152.000 386.152.000 

60 ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực 

60 ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực 

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu 

STT Tên nhà thầu Mã số thuế 
Phần/lô nhà 

thầu tham dự 

Lý do nhà thầu 

không trúng thầu 

1 
Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Phú Hưng Thịnh 
0309589172 Không có 

Không đáp ứng yêu 

cầu về kỹ thuật 

2 
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản 

xuất Thương mại Thiết kế An Việt 
0313668726 Không có 

Không đáp ứng yêu 

cầu về kỹ thuật 
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3 
Công ty TNHH Đầu tư - Thiết kế 

Vinacons 
0315993182 Không có 

Không đáp ứng yêu 

cầu về kỹ thuật 

4 
Công ty TNHH Một thành viên 

Myone 
0311684930 Không có 

Đánh giá theo quy 

trình 2, Xếp hạng 5 

không đánh giá 

4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu:  

Thông tin về danh mục trúng thầu được nêu tại Bảng số 01 (chi tiết theo Phụ lục đính 

kèm) 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung được phê 

duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Phòng Tổ chức cán bộ 

và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- PVT. Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo); 

- Tổ CNTT- Phòng HCQT (để thực hiện đăng 

tin trên Website của Viện); 

- Lưu: VT, TCCB. 

         VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

         Nguyễn Vũ Trung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Phụ lục 

THÔNG TIN VỀ DANH MỤC TRÚNG THẦU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:              /QĐ-PAS ngày           tháng 10 năm 2025 

của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

               Bảng số 01 

STT 

Tên 

danh 

mục 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng 

sản xuất 
Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có 

VAT) 

Thành tiền 

(Đã có VAT) 

1 Bác sĩ Bộ 60 SH001 
Sen 

Hồng 
2025 

Việt 

Nam 

Sen 

Hồng 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Chất liệu: vải kate, 65 % Cotton và 35% 

Polyester. 

- Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài 

cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang gối, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Chất liệu: vải kate, 65 % Cotton và 35% 

Polyester. 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ:  

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Chất liệu: vải kate, 65 % Cotton và 35% 

Polyester. 

4. Logo: In Logo của Viện trên ngực trái 

của áo. 

486.000 29.160.000 



2 

 

STT 

Tên 

danh 

mục 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng 

sản xuất 
Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có 

VAT) 

Thành tiền 

(Đã có VAT) 

2 

Nhân 

viên lấy 

máu, 

tiêm 

ngừa 

Bộ 28 SH002 
Sen 

Hồng 
2025 

Việt 

Nam 

Sen 

Hồng 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Chất liệu: vải kate, 65 % Cotton và 35% 

Polyester  

- Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 

tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 

2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái; 

- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh 

dương, viền rộng 0,5 cm. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

- Chất liệu: vải kate, 65% Cotton và 35% 

Polyester. 

3. Mũ: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Chất liệu: vải kate, 65 % Cotton và 35% 

Polyester. 

4. Logo: In Logo của Viện trên ngực trái 

của áo. 

486.000 13.608.000 

3 

Nhân 

viên 

Labo xét 

nghiệm 

Bộ 400 SH003 
Sen 

Hồng 
2025 

Việt 

Nam 

Sen 

Hồng 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, 

cổ tay áo có bo thun, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái. 

- Chất liệu: vải kate, 65 % Cotton và 35% 

Polyester . 

486.000 194.400.000 
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STT 

Tên 

danh 

mục 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng 

sản xuất 
Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có 

VAT) 

Thành tiền 

(Đã có VAT) 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

- Chất liệu: vải kate, 65 % Cotton và 35% 

Polyester . 

3. Mũ: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Chất liệu: vải kate, 65 % Cotton và 35% 

Polyester. 

4. Logo: In Logo của Viện trên ngực trái 

của áo. 

4 
Y công, 

lao công 
Bộ 88 SH004 

Sen 

Hồng 
2025 

Việt 

Nam 

Sen 

Hồng 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

- Chất liệu: vải kate, 65 % Cotton và 35% 

Polyester  

- Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, 

dài tay, cổ tay áo có bo thun, chiều dài áo 

ngang mông; phía trước có 2 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

- Chất liệu: vải kate, 65 % Cotton và 35% 

Polyester. 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

486.000 42.768.000 
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STT 

Tên 

danh 

mục 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng 

sản xuất 
Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có 

VAT) 

Thành tiền 

(Đã có VAT) 

- Chất liệu: vải kate, 65 % Cotton và 35% 

Polyester  

4. Logo: In Logo của Viện trên ngực trái 

của áo. 

5 

Nhân 

viên tiếp 

nhận 

Bộ 48 SH005 
Sen 

Hồng 
2025 

Việt 

Nam 

Sen 

Hồng 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, 

dài tay. 

- Chất liệu: vải kate, 65 % Cotton và 35% 

Polyester.  

2. Quần:  

- Màu sắc: xanh dương đen; 

- Chất liệu: vải kate, 65 % Cotton và 35% 

Polyester. 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

- Đeo băng màu xanh da trời trên cánh tay 

trái áo, chiều rộng 10 cm. 

- Trên dải băng in dòng chữ “NHÂN VIÊN 

TIẾP ĐÓN”. 

3. Logo: In Logo của Viện trên ngực trái 

của áo. 

712.800 34.214.400 

6 

Nhân 

viên bảo 

vệ 

Bộ 52 SH006 
Sen 

Hồng 
2025 

Việt 

Nam 

Sen 

Hồng 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu xanh cô ban sẫm; 

- Chất liệt: vải kate, 65 % Cotton và 35% 

Polyester  

- Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có 

nẹp cầu vai, ngắn tay, tay lơ vê, 2 túi có 

nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

1.000.000 52.000.000 
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STT 

Tên 

danh 

mục 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng 

sản xuất 
Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có 

VAT) 

Thành tiền 

(Đã có VAT) 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu xanh cô ban sẫm; 

- Chất liệu: vải kaki thun 95% Cotton và 

Polyester và 5% sợi Spandex. 

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

3. Dây thắt lưng: màu nâu; mặt khóa màu 

vàng; mặt trong cuối dây có rãnh hãm khóa; 

thân khóa bằng hợp kim đúc liền khối gắn 

với dây bằng khóa chốt, mặt khóa đúc nổi 

chữ “ANTT” nằm trong hình ô-van 

4. Mũ:  

- Kiểu kê pi, màu xanh cô ban sẫm. 

- Sao mũ: sao bằng kim loại, hình tròn, 

đường kính 36mm, ở giữa có ngôi sao 5 

cánh. 

5. Logo tay áo: logo tay áo bên trái có hình 

khiên cách mép cầu vai 5-6cm. 

6. Ve áo: có sao hiệu bảo vệ. 

7. Cầu vai: cầu vai cứng, cùng màu với quần, 

có vạch ngang bằng nỉ màu vàng, chiều dài 

cầu vai 125mm, chiều ngang 50mm, phần 

đầu nhọn 40mm. 

8. Giày: kiểu giày tây, da màu đen, bít mũi. 

9. Logo: In Logo của Viện trên ngực trái 

của áo. 

7 

Nhân 

viên kỹ 

thuật 

Bộ 40 SH007 
Sen 

Hồng 
2025 

Việt 

Nam 

Sen 

Hồng 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu xanh tím than; 
500.040 20.001.600 
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STT 

Tên 

danh 

mục 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng 

sản xuất 
Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có 

VAT) 

Thành tiền 

(Đã có VAT) 

- Kiểu dáng: kiểu bu dông, dài tay, tay lơ 

vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái. 

- Chất liệu: vải kaki thun 95% Cotton và 

Polyester và 5% sợi Spandex. 

2. Quần:  

- Màu sắc: Màu xanh tím than; 

- Kiểu dáng: quần âu, cạp quần may đỉa thắt 

lưng, 2 ly xuôi, 2 túi chéo may chìm, có 01 

túi sau. 

- Chất liệu: vải kaki thun 95% Cotton và 

Polyester và 5% sợi Spandex. 

3. Logo: In Logo của Viện trên ngực trái 

của áo. 

 Tổng cộng (VND): 386.152.000 

 Bằng chữ: Ba trăm tám mươi sáu triệu một trăm năm mươi hai nghìn đồng 
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